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 Đọc thầm đoạn văn  sau:
	LỜI HỨA VÀ LỜI NÓI KHOÁC

Khỉ Con đi thăm bà nội. Nó hứa sẽ mang quả thông về cho Sóc Đỏ, cỏ tươi về cho Dê Non, cà rốt cho Thỏ Xám,… Nhưng đi chơi vui quá nó quên hết những lời đã hứa. Về nhà, gặp lại các bạn, nó lảng tránh. Các bạn gọi Khỉ con là “kẻ khoác lác”.

      Khỉ Con rất buốn hỏi mẹ:

         - Mẹ ơi, con không lừa dối ai, vì sao các bạn gọi con là “kẻ khoác lác”?

Sau khi nghe chuyện, Khỉ Mẹ trả lời:

          - Con đã hứa thì phải làm. Nếu hứa mà không làm thì lời hứa cũng như lời nói khoác.


 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
1. Khi đi thăm bà nội, Khỉ Con đã hứa mang gì về cho các bạn? (0,5đ)
a. Mang bánh kẹo về cho các bạn.

b. Mang cho mỗi bạn một món ăn mà bạn ấy rất thích.

c. Không mang gì cả.
2. Vì sao khi đi chơi về, Khỉ Con không mang về cho các bạn những thứ mà mình đã hứa? ? (0,5đ)
a. Vì Khỉ Con mải chơi nên quên hết những gì mình đã hứa.

b. Vì ở nhà bà nội không có những thứ đó.

c. Vì Khỉ Con không thích mang những thứ đó về cho các bạn nữa.
3. Khi bị gọi là “kẻ khoác lác” thái độ của Khỉ Con như thế nào? ? (0,5đ)
a. Khỉ Con hiểu lỗi của mình. 

b. Khỉ con rất tức giận.

c. Khỉ Con rất buồn, không hiểu vì sao lại bị gọi như thế.
4. Khỉ Mẹ đã giải thích cho Khỉ con hiểu điều gì? ? (0,5đ)
a. Hứa mà không làm thì lời hứa giống như lời nói khoác.
b. Không lừa dối ai thì không phải là “kẻ khoác lác”
c. Khoác lác là tính xấu.
5.  Câu chuyện muốn khuyên em điều gì? (1đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Dòng nào nêu đúng các từ chỉ sự vật (0.5đ).
a. khoác lác, lảng tránh, quả thông.
b. bà nội, Sóc Đỏ, cà rốt.
c. hứa, cỏ tươi, Dê Non.

7. Tìm và ghi lại trong bài 2 từ chỉ hoạt động. (0.5đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Cho câu: “Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng.”
 Câu trên thuộc kiểu câu nào đã học? (0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: (0,5đ)
Bố luôn dạy em phải trung thực thật thà dám chịu trách nhiệm khi mình làm sai.

10. Dựa vào nội dung bài đọc trên, hãy đặt 1 câu giới thiệu để nói về Khỉ Con? (1đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                   12 / 2023
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2

( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 40 phút  ) 

1.  Chính tả (Nghe viết)  (4 điểm ) - 15 phút 

Bµi viÕt:  
Cha tôi

Mẹ tôi mất lúc tôi lên hai. Cha nuôi tôi từ thuở ấy. Người dùng xe xích lô để kiếm sống. Đây cũng là chiếc nôi đưa tôi đi khắp nẻo đường thành phố. Tôi lớn lên trong sự nhọc nhằn thức khuya dậy sớm, nai lưng đạp xích lô của cha.
                      ơ                                               

2. Tập làm văn (6 điểm ) - 25 phút 

 Đề bài:  Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n (kho¶ng 4 - 5 c©u) tả về một đồ vật em yêu thích nhất.

(Dựa vào những câu gợi ý dưới đây)
Gợi ý:       1. Em chọn tả đồ vật nào?



       2. Nó có đặc điểm gì?(màu sắc, hình dáng, hoạt động,...)


       3. Công dụng của đồ vật?
                   4. Tình cảm của em với đồ vật đó
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                        12 / 2023                                                                                 
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KT CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2023 - 2024
Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 2

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)


- Đọc thông thạo bài tập đọc đó học (phát âm từ, tốc độ đọc tối thiểu 50 tiếng/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ): 3 điểm


- Tùy mức độ đọc (do phát âm sai, tốc độ đọc chậm, không ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ...), giáo viên đánh giá điểm ở mức 2,5 ; 2 ; 1,5...


- Học sinh trả lời được câu hỏi về nội dung bài đọc: 1 điểm

2. Đọc - Hiểu (6 điểm) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	6

	Đáp án
	b
	a
	c
	a
	b

	Điểm
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5


Câu 5  : (1đ)

Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết giữ lời hứa, không nên nói khoác.

Câu 7: (0,5 đ). Mỗi từ đúng được 0,25 đ

Câu 8: (0,5 đ) Câu nêu đặc điểm.
Câu 9: (0,5đ) Mỗi dấu phẩy 0,25 đ
Câu 10: (1 đ) VD: Khỉ Con là kẻ nói khoác.
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Chính tả (4 điểm)
-  Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : 

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm 

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng  chữ, cỡ chữ: 1 điểm 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1điểm

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 1 điểm 

2. Tập làm văn (6 điểm)

Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tùy theo đề bài cụ thể): 

+ Nội dung (ý) : 3 điểm 

HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

+ Kĩ năng : 3 điểm 

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm 

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu : 1 điểm 

Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm

